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QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo 

ngành Quan hệ quốc tế

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định 
về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học của Bộ 
Giáo và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định 
chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp 
chuyên nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào 
tạo và Trưởng khoa Quan hệ quốc tế,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quan hệ 

quốc tế.
Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách 

gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo 

ngành Quan hệ quốc tế theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 
trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 
ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo
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dục đại học của Bộ Giáo và Đào tạo và Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 
của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội 
đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông/bà (trưởng các đơn vị liên quan) và các ông/bà có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu VT, TTKT&KĐCLĐT

Lưu Văn An



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG Tự ĐÁNH GIÁ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ QUÓC TẾ

(Kèm theo Quyết định sốĩWi/QĐ- ứ\JOÙíCngàyẬ(> tháng. LOnăm2019 
của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

TT Họ và tên
Chức danh, 

chức vụ
Nhiệm vụ

1 Ô ng Lưu V ăn A n Phó G iám  đốc phụ trách C hủ tịch

2 Ô ng Phạm  M inh Sơn Phó G iám  đốc Phó C hủ tịch

3 Ô ng N guyễn  N gọc O anh Trưởng K hoa Q uan hệ 
quốc tế

Phó C hủ tịch  
thường trực hội 

đồng

4 B à L ưu Thúy H ồng Phó T rưởng khoa Q uan 
hệ quốc tế

Thư ký

5 B à N guyễn  Thị H ương Phó G iám  đốc T rung tâm  
K hảo thí và  K iểm  định chất 

lượng đào tạo

T hành viên 
thường trực

6 Ô ng M ai Đ ức N gọc Phó G iám  đốc T hành viên

7 B à N guyễn  Thị N gọc H oa G iám  đốc T rung tâm  

K hảo th í và  K iểm  định chất 
lượng đào tạo

T hành viên

8 Ô ng Trần T hanh Giang T rưởng ban Q uản lý đào 

tạo

T hành viên

9 Ô ng Trần X uân  H ọc Trưởng ban Tổ chức cán 
bộ

T hành viên

10 Ô ng N guyễn  Đ ức Luận T rưởng ban Q uản lý khoa 
học

T hành viên

11 B à N guyễn  H ồng M ến Trưởng phòng Q uản trị 
và Q uản lý ký túc xá

T hành viên

12 B à H oàng Thị Tú A nh Phó trưởng B an K ế hoạch 

- Tài chính

T hành viên

13 B à N guyễn  Thị T ú Phó C hánh văn  phòng 
H ọc viện

T hành viên
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14 B à N guyễn Thanh Thảo G iám  đốc Trung tâm  
thông tin  khoa học

T hành viên

15 Ô ng Phạm  Tuyên Phó Trưởng phòng Công 
tác chính trị và H ỗ trợ  sinh 

viên

T hành viên

16 B à N guyễn Thị Hải Y ến Trưởng B an Thanh tra T hành viên

17 Ô ng Phạm  B ình Dương Bí thư Đ oàn T hanh niên T hành viên

18 B à N guyễn Thị Thu Hà Trưởng bộ m ôn T iếng 

A nh chuyên ngành, K hoa 
Q H Q T

Thành viên

19 B à Phạm  Lê D ạ H ương G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

20 B à Đ ỗ Thị H ùng Thúy G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

21 Trần Phương K hanh Sinh viên lớp Thông tin 
đối ngoại K 37

T hành viên

(Danh sách gồm có 21 người).



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ
(Kèm theo Quyết định sổ 50MQĐ- HVBCTT ngày/ỉkt háng. lChăm 2019 

của Giám đốc Học viện báo chí và Tuyên truyền)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ

1 N guyễn N gọc O anh Trưởng khoa 

Q uan hệ quốc tế

T rưởng B an thư  ký

2 N guyễn T hị H ương Phó G iám  đốc Trung tâm  
K hảo thí và K iểm  định 

chất lượng Đào tạo

Phó T rưởng ban

3 L ưu T húy H ồng Phó trưởng khoa 

Q uan hệ quốc tế

T hành  viên

4 Trần V ăn Thư Phó trường ban Q LĐ T T hành  viên

5 N guyễn Thị T hu Thuỷ Phó trưởng ban Q LĐ T T hành viên

6 N guyễn Thị Thu H à 
(1975)

G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

7 Phạm  Lê D ạ H ương G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

8 Đ ỗ T hị H ùng Thúy G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

9 Bùi Thị V ân G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

10 N guyễn  T hị Thương 
H uyền

G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

11 N guyễn  Thị T hu H à 

(1989)

G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

12 N gô T hị Thúy H iền G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

13 Đ ỗ Thị T hanh H à G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

14 Phan K hánh H à G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

15 Lưu Trân Toàn G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

16 N guyễn  Thị N gọ C huyên viên giáo vụ 

K hoa Q uan hệ quốc tế

T hành viên

17 Trần Đ ình Đ ức C huyên viên T rung tâm  
K hảo thí và K iểm  định 

chất lượng đào tạo

T hành viên

18 H oàng V iệt L inh C huyên viên Trung tâm T hành viên
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K hảo th í và K iểm  định 
chất lượng đào tạo

19 Phạm  X uân H uy Chuyên viên B an tổ chức 
cán bộ

T hành viên

20 N guyễn T iến  V inh C huyên viên Phòng Q uản 
trị

T hành viên

21 Đ ồng Thị K im  K huyến C huyên viên Phòng H ành 
chính

T hành viên

22 Lê Trung Thu C huyên viên Phòng Công 
tác chính trị

T hành viên

23 Bùi Thị Phượng Chuyên viên Phòng H ành 
chính

T hành viên

24 Đỗ X uân Q uang K ế toán, B an K ế hoạch tài 
chính

T hành viên

(Danh sách gôm có 24 người)



DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
(Kèm theo Quyết định số 3$h/QĐ-HVBCTT ngày Á  tháng. ỉồnăm 2019 

của Giám đốc Học viện Báo chí và Tvyên truyền)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ

N hóm  1 
(Tiêu chuẩn

1,2,3)

N guyễn N gọc O anh T rưởng khoa Q uan hệ quốc 
tế

Trưởng nhóm

N guyễn  Thị H ương Phó G iám  đốc Trung tâm  
K hảo thí và K iểm  định chất 

lượng đào tạo

Phó trưởng nhóm

N guyễn  Thị Thương 
H uyền

G iảng viên, K hoa Q H Q T T hư  ký

Phan  K hánh Toàn G iảng viên, K hoa Q H Q T T hành viên

N hóm  2 
(Tiêu chuẩn 

4,5)

Lưu T húy H ồng Phó Trưởng khoa Q H Q T T rưởng nhóm

N guyễn  Thị N gọc H oa G iám  đốc Trung tâm  K hảo 
th í và K iểm  định  chất lượng 

đào tạo

Phó T rưởng nhóm

N gô Thị T húy H iền G iảng viên, K hoa Q H Q T T hư ký

H oàng V iệt Linh C huyên viên Trung tâm  
K hảo thí và  K iểm  định chất 

lượng đào tạo

T hành viên

N hóm  4 
(T iêu chuẩn 

6,7)

N guyễn  Thị T hu H à 
(1975)

G iảng viên, K hoa Q H Q T T rưởng nhóm

T rần  X uân H ọc Trưởng ban Tổ chức cán bộ Phó T rưởng nhóm

B ùi Thị V ân G iảng viên, K hoa Q H Q T T hư ký

Phạm  X uân  H uy C huyên viên B an tổ chức 
cán bộ

T hành viên

N hóm  5 
(T iêu chuẩn 

8)

Phạm  Lê D ạ H ương G iảng viên, K hoa Q H Q T Trưởng nhóm

N guyễn  Thị T hu Thủy Phó T rưởng ban Q uản lý 
đào tạo

Phó T rưởng nhóm

L ưu T rân  Toàn G iảng viên, K hoa Q H Q T T hư  ký

Đ ồng Thị K im  K huyến C huyên viên Phòng H ành 
chính

T hành viên

Lê T rung Thu C huyên viên Phòng Công 
tác ch ính  trị

T hành viên

N hóm  6 
(T iêu chuẩn

9)

Phạm  Lê D ạ H ương G iảng viên, K hoa Q H Q T T rưởng nhóm

N guyễn  T hanh Thảo G iám  đốc T rung tâm  thông 
tin  K hoa học

Phó trưởng nhóm
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N guyễn Thị Thu H à 
(1989)

G iảng viên, K hoa Q H Q T T hư  ký

Đ ồng Thị K im  K huyến Chuyên viên Phòng H ành 
chính

T hành viên

N guyễn Tiến V inh Chuyên viên Phòng Q uản 
trị

T hành viên

N hóm  7 
(T iêu chuẩn 

1 0 ,1 1 )

Đ ỗ Thị H ùng Thúy G iảng viên, K hoa Q H Q T Trưởng nhóm

Trần V ăn Thư Phó Trưởng ban Q uản lý 
đào tạo

Phó Trưởng nhóm

Đ ỗ Thị T hanh Hà G iảng viên, K hoa Q H Q T T hư ký

Trần Đ ình Đ ức Chuyên viên Trung tâm  
K hảo thí và K iểm  định chất 

lượng đào tạo

T hành viên

Báo cáo tổng
hợp

V iết phần m ở 
đầu, kết luận, 

Phụ  lục 
B iên tập 

m inh chứng 
Cơ sở dữ  liêu 

K Đ C L 
chương trình 

đào tạo

N guyễn N gọc O anh Trưởng khoa Q uan hệ quốc 
tế

Trưởng nhóm

N guyễn Thị H ương Phó G iám  đốc Trung tâm 
K hảo th í và K iểm  định chất 

lượng đào tạo

Phó Trưởng nhóm

Lưu Thúy H ồng Phó Trưởng khoa Q uan hệ 
quốc tế

T hư  ký

Trần Đ ình Đức Chuyên viên Trung tâm  
K hảo thí và K iểm  định chất 

lượng đào tạo

T hành viên

Phạm  Lê D ạ Hương G iảng viên, K hoa Q H Q T Thành viên

N guyễn Thị N gọ C huyên viên, giáo vụ khoa 
Q uan hệ quốc tế

Thành viên
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